PHỤ LỤC I

LUẬT GẮN NHÃN MÁC ĐỐI VỚI

CHẤT LƯỢNG HÀNG GIA DỤNG

1- KHÁI QUÁT VÊ LUẬT:

1.1- Mục đích:

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng háng gia dụng (sau đây gọi là Luật) được thông qua năm 1962 với mục đích bảo vệ khách hàng nói chung bằng cách yêu cầu các nhà sản xuất phải gắn nhãn mác sản phẩm đủ để đảm bảo khách hàng có thể biết chính xác và xác định được chất lượng hàng gia dụng và tranh được bất kỳ sự thiệt hại không lường trước nào so khiếm khuyết trong chất lượng hàng hóa.

Hàng gia dụng trong hầu hết các trường hợp đều được các nhà sản xuất, phân phối và các đại lý của họ gán nhãn mác để biểu hiện chất lượng hàng hóa phục vụ xúc tiến thương mại, thậm chí luật pháp không quy định phải làm như vậy.

Tuy nhiên, theo luật định, có những loại hàng gia dụng nhất định phải tuân từ

các yêu cầu về nhãn mác chất lượng để công chúng tiêu dùng có thề xác định được chất lượng hàng khi mua.

1.2- Xác định hàng gia dụng:

Vì mục đích pháp luật, thuật ngữ hàng gia dụng gồm những loại hàng hóa như sau:

1- Loại hàng hóa được quảng đại người tiêu dùng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và thuộc chủng loại hàng dệt hàng nhựa, thiết bị điện và các mặt hàng linh tinh khác.

2- Loại hàng hóa có phẩm chất đặc biệt khó cho người tiêu dùng xác định khi mua.

3- Loại hàng hóa mà số liệu chất lượng đặc biệt cần thiết cho người tiêu dùng khi mua.

1.3- Tiêu chuẩn gắn nhãn mác

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Công nghiệp sẽ đề ra tiêu chuẩn cho việc gắn nhãn mác (tức các yêu cầu thống nhất về bản nhãn mác) cho một loại hàng gia dụng được chỉ định trong Sắc lệnh của Chính phủ và thông báo các tiêu chuẩn đó cho công chúng. Các tiêu chuẩn về nhãn mác sẽ xác định những đặc thù phải được đưa vào nhãn mác (thí dụ thành phần, hoạt động, tính năng, kích cỡ...) và những biện pháp" phải được thực thi trong quá trình gắn nhãn mác (các biện pháp và các vấn đề khác mà nhà sản xuất, phân phối hay các đại lý của họ phải tuân thủ khi những điểm đặc thù được thông báo trên nhãn mác của họ).

1.4- Hướng dẫn và thông báo công cộng

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp có thẩm quyền chỉ thị các nhà sản xuất, phân phối hay các đại lý của họ phải gắn nhãn mác phù hợp với tiêu chuẩn nhãn mác được quy định trong sắc lệnh của Bộ khi các đối tượng này không chịu gắn nhãn mác hay gắn không đúng tiêu chuẩn đã định.

Nếu nhà sản xuất, phân phối hay các đại lý của họ không tuân thủ các chỉ thị này, Bộ có thể công bố tên họ cùng các vi phạm của họ liên quan tới yêu cầu về nhãn mác 

1.5 - Lệnh gắn nhãn mác:

Để đảm bảo việc gắn nhãn mác liên quan tới chất lượng hàng gia dụng được thực hiện đúng quy định, Bộ có thẩm quyền ban hành những lệnh sau đây:

a) Lệnh cho nhà sản xuất, phân phối hoặc các đại lý thực hiện các chỉ thị được quy định trong sắc lệnh của Bộ liên quan tới việc gắn nhãn mác hàng gia dụng 

b) Lệnh cho nhà sản xuất, phân phối hay đại lý của họ không được bán hay bày bán hàng gia dụng trừ khi họ chứng tỏ đã thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn nhãn mác

c) Thực hiện sắc lệnh của Bộ, lệnh cho các nhà sản xuất, phân phối hay đại lý của họ không được bán hay bày bán hàng gia dụng trừ khi các hàng hoá đó được gắn nhãn mác đúng quy định theo tiêu chuẩn nhãn mác.

1.6- Báo cáo và thực hiện thanh tra tại chỗ:

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo của các nhà sản xuất, phân phối hay đại lý của họ hoặc cử quan chức tới thanh tra các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, các đơn vị hay kho hàng của họ khi cần thiết.

1.7- Ủy quyền:

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp có thẩm quyền uỷ quyền của mình cho Tồng giám đốc Phòng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp hay thống đốc hạt liên quan.

2- QUY ĐỊNH HÀNG GIA DỤNG PHẢI GẮN NHÃN MÁC:

Hàng gia dụng có chất lượng rất khó cho người tiêu dùng đánh giá song lại đặc biệt quan trọng cho họ phải biết đều phải được gắn nhãn mác chất lượng. 89 loại mặt hàng sau đây đã được quy định phải gắn nhãn mác:

Hàng dệt

1- Sợi (đối với sợi hoàn toàn hoặc một phân là bông, len, sợi vỏ chỉ nồm linen và ramie, viscose rayon, cuprammonium rayon, sợi promix, nyion, vynilon, sợi tổng hợp polyvinylydene chloride, sợi tổng hợp polyvinyl chloride, sợi tổng hợp polyacrylonitrile, sợi tổng họp polyester, sọ tổng hợp poiyethylene, sợi tổng họp polypropelene, sợi tổng hợp polyurethane, sợi polychlal và sọ thủy tinh).

2- Vải dệt, vải dệt kim và vải đăng-ten

(Vải dệt, vải dệt kim và vải đăng-ten làm hoàn toàn hay một phần bằng các loại sợi liệt kê ở mục 1 ở trên).

3- Quần áo

Hàng đã làm hoàn toàn hay một phần bằng các loại sợi liệt kê ở mục 1 trên đây và làm hoàn toàn hay một phần bảng vải dệt, dệt kim và đăng-ten liệt kê ở mục 2, bao gồm cả những mặt hàng sau nhưng không gồm mặt hàng sưởi bằng điện.

- Vải phủ

- Quần hay quần lót

- Váy

- Váy dài và váy mặc ở nhà

- Áo len chui, áo len cài không cổ và các loại áo ấm đan khác.

- Áo váy, áo sơ mi cổ bẻ, áo sơ-mi chui cổ và các loại sơ-mi khác.

- Áo bờ-lu

- Tạp dề, tạp dề bếp, đồ mặc làm việc, bán hàng

- Áo khoác ngoài, áo choàng, áo khoác ba mùa, áo mưa và các loại áo khoác khác.

- Áo kimono chỉ dùng loại vải được quy định phải gắn nhãn (đề cập ở mục 1 đối với hàng dệt) và các loại khác.

- Áo khoác ngoài và quần liền áo trẻ em.

- Đồ lót:

Đồ lót làm bằng một loại sợi: sợi in hoa và sợi khác

Đồ lót đành cho quần áo kiểu Nhật Bản chỉ dùng những loại vải được quy định phải gắn nhãn (đề cập ở mục 1 đối với hàng dệt) làm phần che phía trước, và các loại khác.

- Đồ ngủ

- Tất ngắn và tất dài

- Tabi (tất kiểu Nhật Bản đề mặc cùng kimono).

- Găng tay 

- Khăn mùi xoa

- Chăn

- Vải trải giương

- Khăn mặt và tenugui (khăn tay kiểu Nhật Bản)

- Haori (áo khoác ngắn để mặc cùng kimono) và kimono (quần áo kiểu Nhật Bản)

Quần áo Nhật Bản chỉ dùng các loại vải được quy định phải gắn nhãn (đề cập ở mục 1 đối với hàng dệt) làm phần che phía trước và các loại khác.

- Khăn quàng cổ khăn quàng và khăn choàng

- Khăn đặt lòng

- Màn kẻo

- Thảm (chỉ loại mảnh ghép)

- Khăn trải giường (chỉ loại làm bằng khăn bông)

- Đệm thay giường (mền bông hoặc chiếu Nhật Bản)

- Vỏ chăn, vỏ mền đệm thay giường, vỏ gối và khăn phủ giường

- Khăn trải 

- Cravát

- Quần áo bơi

- Furoshiki (vải bọc kiểu Nhật Bản)

- Obi (dây lưng áo kimono)

- Obljime (khóa dây lưng) và dây dùng cho áo haori

Hàng nhựa

1- Thùng đựng rác, bể tắm, xô và thiết bị phòng tắm

2- Rổ.

3- Khay

4- Chai đựng nước (can)

5- Dụng cụ bếp, bàn

Hộp để trong giữa mô và các loại hộp có nắp đậy khác, bon tắm, chai đựng nước dùng trong tủ lạnh, hộp đựng đồ uống con có nắp kín và hộp đựng sử dụng chất làm lạnh (trừ các loại hộp do tính chất không cần thiết phải chỉ rõ dung tích như đĩa, bát, cốc hộp kín đựng thức ăn, hộp đựng đồ ăn trưa, rổ, ống đũa và rổ để bánh mỹ...).

Những loại hộp đựng đồ tính chất không cần phải chỉ rõ dung tích như đĩa, bát, cốc, hộp kín đựng thức ăn, hộp đựng đồ ăn trưa, ống đũa và rổ để bánh mì...

- Thớt

- Dụng cụ làm đá

- Các loại khác

6- Túi làm bằng màng polyethylene hoặc polypropylene (chỉ tính những loại làm bằng màng có độ đày 0,05 mm hoặc mỏng hơn và được bán theo gói ít hơn 100 màng).

7- Chai đựng nước nóng 

8- Bô lưu động và các dụng cụ toalet (trừ loại để cố định một chỗ)

Thiết bị điện

1- Máy giặt điện (chỉ tính loại có trang bị bình đựng nước)

2- Nồi cơm điện

3- Chăn điện

4- Máy hút bụi chạy điện (chỉ tính loại không chạy bằng pin)

5- Tủ lạnh điện (chỉ tính loại không dùng các yếu tố làm nóng)

6- Quạt thông gió (chỉ tính loại lắp quạt có cánh)

7- Máy điều hòa không khí (chỉ tính loại được trang bị mồm có tổng tiêu thụ năng lượng không qua 3 kw và không quá 5 kw với những máy được lập thiết bị làm nóng bằng điện. Các loại quạt làm mát bằng điện và nhưng thiết bị có các yếu tố làm nóng

8- Máy thu hình

9- Máy xay, trộn và tổng hợp xay-trộn chạy điện.

10- Máy sưởi điện loại tấm

11- Ấm đun điện

12- Máy nướng bánh mỳ điện

13- Máy cạo râu điện

14- Lò vi sóng (chỉ giới hạn ở những lò có tần số ra không trên 1kw)

15- Chân đèn nê-ông (không kề loại được gắn liền vào bàn)

16- Chảo điện

17- Ấm pha cà-phê điện.

Các loại hàng khác

1- Bình chân không

2- Túi

3- Ô, dù

4- Bột giặt tổng hợp

Xà phòng giặt quần áo và rửa đồ nấu nướng

Chất tẩy rửa nhà cửa và đồ gỗ

5- Sáp gia dụng và đồ gỗ

6- Đệm bằng xốp urethane và đệm lò xo

7- Giày

8- Găng tay làm hoàn toàn hoặc một phần bằng da hoặc da tổng hợp

9- Bàn

10- Ghế tựa, ghế băng, và zaisu (ghế không có chân dùng trong các phòng tatami

11- Tansu (Tủ có ngăn kéo và thùng chứa)

12- Thớt tổng hợp

13- Đồ mặc (giắc-két, quần đùi, váy, áo khoác, áo bùn, áo trùm và các loại áo mặt ngoài mỏng khác làm hoàn toàn hoặc một phần bằng đa hoặc da tổng hợp)

14- Sơn

15- Giấy mỏng lau và giấy vệ sinh

16- Đồ dùng trên bàn và trong bếp sơn phủ băng sơn mài Nhật Bản hoặc bằng nhựa hạt điều

17- Keo dán

18- Đồ dùng trên bàn và trong bếp bằng thủy tinh chịu nhiệt

19-  Đồ dùng trên bàn và trong bếp làm bằng thủy tinh borosilicate hoặc gốm thủy tinh

20- Xe đẩy mua hàng

21- Kính chống nắng

22- Bàn chải răng

23- Giấy a-lu-mi -num dùng ở bàn ăn và trong bếp

24- Bình đựng sữa

25- Nồi và chảo

26- Ấm đun nước

27- Giấy làm Shoji (cửa trượt của người Nhật Bản)

28- Chất tẩy quần áo, nhà cửa và đồ dùng trong bếp

29- Đồ kỳ cọ, đánh sạch bếp, nhà và đồ gỗ

Đồ tẩy đánh bóng

Các đồ kỳ cọ, đánh bóng khác

3 - PHƯƠNG PHÁP GẮN NHÃN MÁC

1- Tên, địa chỉ và số điện thoại

Tên, địa chỉ và số điện thoại của người gắn nhãn phải được chỉ định rõ trên nhãn mác nhằm có thể làm rõ trách nhiệm việc gắn nhãn. Không cho phép viết tắt. Việc dùng ký hiệu số để thay cho tên người gắn nhãn là không được phép vì việc này đã bị bãi bỏ năm 1977

2- Vị trí và phương pháp gắn nhãn mác

Nhãn mác phải được gắn ở vị trí dễ nhìn thấy và đọc, cho dù không có quy định cụ thể nào về biện pháp và vị trí gắn nhãn mác, trừ quy định nhãn mác dùng ký hiệu dành các hàng dệt, phải gắn vào nhãn mác được khâu vào sản phẩm

3 - Những thuật ngữ quy định

Về nguyên tắc, thuật ngữ cụ thể theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS được quy định đại diện cho cả nguyên liệu và những vật liệu khác. Khi gắn nhãn mác, các nhà sản xuất phân phối hay đại lý của họ có thể dùng từ nguyên thay thế vì dùng thuật ngữ tắt đó Chẳng hạn, những thuật ngữ sau đây sẽ được dùng làm tên của sợi khi thành phần của sợi dùng trong sản phẩm đã được thể hiện.

Thí dụ về việc gắn nhãn mác trên san phẩm tiêu dùng cụ thề, xin xem phần diễn giải trên.

PHỤ LỤC II
LUẬT QUY ĐỊNH CÁC HẠN CHẾ ĐỐI VỚI

HÀNG GIA ĐỤNG CHỨA ĐỘC TỐ

1- MỤC TIÊU CỦA LUẬT

Luật này nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân Nhật Bản bằng cách áp đặt nhưng hạn chế cần thiết đối vời hàng gia dụng có chứa những chất mà từ góc độ vệ sinh công cộng là có độc tố (Điều 1).

Luật này là luật cơ bản được đưa ra trên cơ sở yêu cầu của Chính phủ nhằm duy trì sức khỏe của người dân Nhật Bản bằng cách hạn chế những chất chứa độc tố trong hàng gia dụng.

Với những phát triển gần đây trong các ngành công nghiệp hóa chất của Nhật

Bản, nhiều loại hóa chất đã được sử dụng trong sản xuất hàng gia dụng, như các sai

phẩm sợi tổng hợp có thể cho người tiêu dùng nhiều ích lợi và sự tiện dụng. Tuy nhiên người tiêu dùng cũng đã phải trả giá nghiêm trọng bằng sự tổn hại sức khỏe vì hàng gia dụng của họ chứa đựng nhiều loại hóa chất độc hại. Trong bối cảnh đó, luật này được đưa ra vì cần phải áp đặt một số hạn chế mới.

2- PHẠM VI HÀNG GIA DỤNG

1- Điều 2 trong luật này quy định "hàng gia dụng" là sản phẩm cung cấp hàng ngày cho đời sống của người tiêu dùng nói chung, trừ những loại hàng được liệt kê trong Phụ lục của luật này.

Các thí dụ về hàng gia dụng đã được nêu trong mục Luật Gán nhãn mác chất

lượng cho hàng gia dụng và Luật kiểm soát chất độc hại. Và những từ như "Sản phẩm tiêu dùng cả đời" cũng gàn như đồng nghĩa với Luật An toàn Hàng tiêu dùng.

2- Những mặt hàng không bao gom trong danh sách "hàng gia dụng" liệt kê trong Phụ lục bao gồm: 

A- Những mặt hàng bị hạn chế theo Luật Vệ sinh thực phẩm:

a) Thực phẩm (tuy nhiên, trừ tất cả các loại thực phẩm và đạo uống được coi là thuốc hoặc bán dược phẩm).

b) Phụ gia (loại chất được cho thêm vào, trộn vào, ngấm vào hoặc dùng cách khác đưa vào trong quá trình sản xuất thực phẩm để xử lý hoặc bảo quản thực phẩm).

c) Dụng cụ (dụng cụ dùng để ăn và uống. dụng cụ nấu ăn và những dụng cụ

khác).

d) Hộp đựng (vật dùng để đựng hoặc bọc gói hoặc làm phụ gia và được giao cho người tiêu dùng cùng với thức ăn hoặc gia vị khi giao hàng

e) Đồ chơi (những vật làm bằng gỗ hay nhựa có thể tiếp xúc nhiều với miệng trẻ em, như còi, khối gỗ hoặc bóng bay cao su, cũng như những đồ chơi khác được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quy định là có thể ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ nhỏ khi tiếp xúc.

f) Bột rửa (loại bột dùng để lau rửa, hoa quả và những vật dụng dùng để ăn, uống

Những loại thực phẩm và gia vị thực phẩm này đã thường xuyên được kiểm tra vệ sinh chặt chẽ để đảm bảo an toàn theo quy định của Luật Vệ sinh thực phẩm, bởi chúng được tiêu hóa trực tiếp vào thân thể qua đường miệng. Do vậy, chúng được loại ra khỏi diện đối tượng của luật này, vì từ nay chúng được điều chỉnh hoàn toàn bởi Luật Vệ sinh  thực phẩm

B- Những mặt hàng bị hạn chế theo Luật Hoạt động ngành Dược gồm:

a) Thuốc (loại được cơ quan Dược điển của Nhật Bản đưa ra).

b) Bán dược phẩm (loại không có ảnh hưởng nhiều tới cơ thể người, cũng như không phải là dụng cụ hay công cụ, như chất chống nôn, chất chống rôm, chất diệt hoặc chống chuột để bảo vệ sức khỏe con người hay súc vật.

c) Mỹ phẩm

d) Thiết bị y tế (những dụng cụ dùng để chữa trị hay chẩn đoán bệnh của người hay súc vật, chẳng hạn bàn mổ, phim X quang hay dụng cụ kim loại chữa răng).

Những loại thuốc và mỹ phẩm này đã được thường xuyên kiểm tra an toàn chặt chẽ để đảm bảo an toàn theo quy định của Luật Hoạt động ngành Dược, bởi chúng được tiêu hóa trực tiếp vào cơ thể con người khi người đó bị bệnh hoặc chúng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể con người nếu bị dùng sai. Do vậy, chúng được loại khỏi diện đối tượng của luật này, vì từ nay chúng được điều chỉnh hoàn toàn bởi Luật Hoạt động ngành Dược.

3- Hàng gia dụng là những mặt hàng được cung cấp chủ yếu không để phục vụ kinh doanh, mà phục vụ đời sống của người tiêu dùng. Trong trường hợp này, rõ ràng chiếc máy kéo chẳng hạn không phải là hàng gia dụng vì nó chỉ được dùng để phục vụ hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, khó có thể phân định chẳng hạn đồ phụ gia có phải là hàng gia dụng hay không. Đó là vì có những sản phẩm được dùng cho cả hoạt động kinh doanh lẫn người tiêu dùng nói chung. Điều này có thể gây ra một số phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, điều cấp thiết là phải tập hợp được những trưòng hợp thực tiễn. Tuy nhiên, ở góc độ quy trình công tác, nhưng sản phẩm như vậy được tạm coi là hàng gia dụng, trừ những sản phẩm rõ ràng chỉ được dùng phục vụ kinh doanh xét từ góc độ mục đích cũng như kiểu cách bán hàng. Đặc biệt trong trường hơn việc sử dụng không phù hợp đối vóc những sản phẩm nhất định thì những sản phẩm đỏ có thể được loại khỏi danh sách những mặt hàng gia dụng. Chú ý một số sản phẩm có thể được coi là "hàng gia dụng" nếu chúng chủ yếu chỉ được cung cấp để phục vụ quảng đại người tiêu dùng, thậm chí cả khi chúng được dùng bổ trợ cho hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn, chất phụ gia chu yếu được bán cho quảng đại người tiêu dùng được coi là “hàng gia dụng" ngay cả khi chúng vẫn được dùng một phần cho hoạt động kinh doanh.

Người ta giả định rằng các “bộ phận" vốn là giai đoạn cuối của sản phẩm cũng như các "hàng hóa bán thành phẩm đều không được coi là hàng gia dụng, bởi hàng gia dụng là "thành phẩm". Chẳng hạn, vải lót dùng làm mền giường cũng như vải lót cho áo vét đều không được coi là hàng gia dụng.

5) Chất có độc tố được quy định ở sắc lệnh của chính phủ là họp chát có thủy ngân và các chất khác có trong hàng hóa có thể làm tổn hại sức khỏe con người. Những chất sau đây được xác định là “chất có độc tố" kể từ cuối tháng 3-1998:

Hydrogen chlonde

Vynil chloride

Dichloro 4-6-7 (trieolor phenoxy 2-4-5) (trinuoro methylic benz imidazoie)

Potassium hydroxide

Sodium hydroxide

Tetra chloro ethylene

Trichloro ethylene

Tris (1-aziridinyl) phosphine oxide

Tris (2-3 dibrom propyi) phosphate

Hợp chất Triphenyl tin

Hợp chất Tributyl tin

Hợp chất Bis (2-3 dibrom propyl) phosphateoHơH H

Formaldehyde

Methanol

Hơp chất thủy ngân hữu cơ

Acid sulfuric
PHỤ LỤC III

KHÁI QUÁT NHỮNG HẠN CHẾ ĐỐI VỚI

LUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ VÀ VẬT LIÊU ĐIỆN

Luật về sắp xếp và hợp lý hóa hệ thống tiêu chuẩn và cấp phép liên quan đến Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp, trong đó có phần sửa đổi Luật kiểm soát thiết bịvà vật liệu điện, được ban hành ngày 6-8-/999.

Bên cạnh hệ thống hạn chế thông thường chủ yếu bao hàm mặt "kiểm soát", luật này chuyển sang một hệ thống để khu vực tư nhân chúng có thể đảm bảo mặt "an toàn". Hơn nữa, luật an toàn thiết bị và vật liệu điện mới được đổi tên thành Luật Kiểm soát thiết bị và vật liệu điện và có hiệu lực vào ngày 1-4-2001.

Nhằm đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị và vật liệu điện, luật sửa đổi này bãi bỏ hệ thống cấp chứng chỉ mà Chính phủ đã áp dụng dựa trên việc đăng ký và thông qua kiểu dáng.... Mặt khác, luật sửa đổi còn quy định người sản xuất hay nhập khẩu cơ bản có nghĩa vụ tự mình tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các dụng cụ và vật liệu đó.

Những thiết bị và vật liệu điện cụ thể có nhiều khả năng gây nguy hiểm đều buộc phải qua kiểm tra mức độ phù hợp của cơ quan kiểm tra có thẩm quyền (với những nhà sản xuất và kinh doanh Nhật Bản) và của cơ quan kiểm tra được chấp thuận (với những nhà sản xuất và kinh doanh nước ngoài) bởi các cơ quan kiểm tra thuộc khu vực tư nhân không thể thay mặt Chính phủ giờ đây là một hệ thống mới.

Cùng với việc loại bỏ hệ thống đăng ký cho nhà sản xuất nước ngoài, đối với

những thiết bị và vật liệu điện cụ thể, từ nay các nhà nhập khẩu theo trách nhiệm của mình sẽ phải chịu sự kiểm soát tính phù hợp cũng như phải duy trì hồ sơ kiểm tra liên quan tới việc sản xuất của họ.

Hơn nữa, các nhà sản xuất và kinh doanh có nghĩa vụ chuẩn bị và duy trì hồ sơ kiểm tra để đảm bảo rằng họ thực hiện nghĩa vụ tuân thủ tiêu chuẩn, cũng như phải khẳng định hồ sơ kiểm tra để xem việc kiểm tra đã được thực hiện đúng qua việc tập hợp báo cáo khi áp dụng những biện pháp cấp bách và phù hợp sau khi phân phối sản phẩm, như thu lại hàng hay thực hiện yêu cầu cải tiến.

Thêm vào đó, vóc việc sản phẩm có thể có tiềm năng gây nguy hiểm, sẽ thực hiện một hệ thống các biện pháp trực xếp đã đảm bao ngan ngừa việc xay ra và tái diễn những sự cố sản phẩm như thế, cũng như phai loại bỏ chung một cách nhanh chóng và thích hợp. Hơn nữa, để có thể thực hiện những biện pháp nhanh và thích hợp sau khi đã phân phối sản phẩm. phù họp vóc các quy đinh về an toàn đối vóc những sản phẩm khác, hệ thống đặt hàng kinh doanh đà bị bãi bỏ. Mặt khác, lệnh gán nhãn mác và ngăn ngừa rủi ro cũng mới được lập ra.

I. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ THỦ TỤC XUẤT KHẨU NHỮNG THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN CỤ THỂ ĐỐI VỚI NHẬT BẢN
I- THÔNG BÁO KINH DOANH

Khi các nhà sản xuất nước ngoài xuất khẩu những thiết bị và vật liệu điện đi

thề sang Nhật Bản, các nhà nhập khẩu Nhật Bản có nghĩa vụ phải thông báo những

chi tiết quy định sau cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Những chi tiết quy định

1- Tên (quy định), địa chỉ, tên đại diện (đối với công ty)

2- Loại thiết bị và vật liệu điện

3- Tên (quy định) và địa chỉ của nhà sản xuất nước ngoài của các thiết bị và vật liệu điện liên quan.

Thí dụ về loại thiết bị và vật liệu điện

	Tên hàng
	Phân loại thiết bị và vật liệu điện

	
	Yếu tố phân loại
	Phân loại

	Dây ruột cáp
	Vật liệu cách điện chính
	1- Hơp chất cao su tự nhiên

2- Hợp chất cao su propylene

3- Các loại khác

	
	Vật liệu làm vỏ chính
	1- Hợp chất cao su tự nhiên

2- Hợp chất cao su chloroprene

3- Hợp chất vinyl

4- Hợp chất vinyl chống nóng

5- Các loại khác

	
	Loại chất dẫn
	1- Loại "A"               2- loại khác

	
	Kết cấu dây lõi
	1- Cùng loại;             2- kiểu khác

	
	Chống động đất
	1- Có                         2- Không có

	
	Dây gia cố có chất dẫn kim loại 
	1- Có                         2- Không có

	1- Phù hiệu vít vào

2- Phù hiệu treo vào

3- Các loại phù hiệu khác
	Hiệu điện thế xác định

Dòng điện xác định
	1- 125V trở xuống    2- 125V trở lên

1- 3A hoặc ít hơn

2- 3A trở lên đến 7A hoặc ít hơn

3- 7A hoặc hơn

	Tên hàng
	Phân loại thiết bị và vật liệu điện

	
	Yếu tố phân loại
	Phân loại

	
	Kiểu nối dây điện
	1- Đồng                  2– Loại khác

	
	Vật liệu vỏ
	1- Kim loại             2- Nhựa

3- Loại khác

	
	Đầu ra
	1- Có                         2- Không có

	
	Công tắc
	1- Có                         2- Không có

	
	Loại
	1- Loại trần               2- Loại liền


II- KIỂM TRA SỰ TUÂN THỦ

Các nhà nhập khẩu Nhật Bản đã thông báo cho Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản về ngành kinh doanh của mình (sau đây gọi tắt là "Người thông báo kinh doanh") có nghĩa vụ phải lưu giữ một giấy chứng nhận khẳng định đã tuân thủ phù họp với đơn xin cấp phép (do Bộ Kinh tế, Thưong mại và Công nghiệp quy định) dành cho "thiết bị và vật liệu điện cụ thể" nhập khẩu vào Nhật Bản và nhà nhập khẩu sẽ thực hiện việc nhập khẩu đó, trong thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận giống như thời hạn có giá trị đối với việc cấp phép cho hàng thông thường) như quy định của Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện. Về cơ bản giấy chứng nhận này giống như với loại giấy phép đối vóc hàng thông thường.

1- Người thông báo kinh doanh nhận giấy chứng nhận tuân thủ sau khi đã qua kiểm tra tuân thủ của một cơ quan kiểm tra cấp phép ở Nhật Bản hay ở nước ngoài được phép của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (sau đây gọi là Cơ quan kiểm tra).

2- Nhà sản xuất nước ngoài nhận giấy chứng nhận tuân thủ sau khi đã qua kiểm tra tuân thủ của Cơ quan kiểm tra. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất nước ngoài đăng ký đã có trước giấy chứng nhận tuân thủ cho sản phẩm họ đinh nhập khẩu thì giá trị của giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp.

III- NGHĨA VỤ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ

Khi nhập khẩu thiết bị loại A đã có giấy chứng nhận tuân thủ. Người thông báo kinh doanh có nghĩa vụ tuân thủ tiêu chuẩn công nghệ theo quy định của sắc lệnh của Bộ Kinh tế: Thưong mại và Công nghiệp. Không có thay đổi căn bản nào trong nội dung tiêu chuẩn công nghệ đối với những công nghệ thông thưòng.

IV- NGHĨA VỤ KIỂM TRA

Người thông báo kinh doanh có nghĩa vụ kiểm tra đảm bảo thiết bị và vật liệu điện cụ thể sẽ được nhập khẩu tuân thủ tiêu chuẩn công nghệ, bổ sung thêm và lưu trữ kết quả kiểm tra. Khi kiểm tra, Người thông báo kình doanh được coi là đã thực hiện nghĩa vụ của mình nếu người đó khẳng định được sự tuân thủ tiêu chuẩn công nghệ đối với thiết bị và vật liệu điện liên quan và có được kết quả kiểm tra... sau khi được các nhà sản xuất nước ngoài hay Cơ quan kiểm tra của bên thứ ba kiểm tra thậm chí khi Người thông báo kinh doanh vẫn chưa kiểm tra.

Các hạng mục, nội dung kiểm tra và thời hạn lưu trữ thường được quy định ở sắc lệnh của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

V- NGHĨA VỤ CHỈ ĐỊNH

Cho tới nay, các thể nhân luôn có nghĩa vụ gắn nhãn mác lên thiết bị và vật liệu điện được bán. Tuân thủ những sửa đổi vào tháng 4-2001 Luật về thiết bị và vật liệu điện, hệ thống đăng ký và chấp thuận kiểu dáng của Chính phủ cùng hệ thống nghĩa vụ gắn nhãn mác áp đặt đối với các thể nhân đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, khi thể nhân đã đăng ký bán thiết bị và vật liệu điện, họ phải thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn công nghệ và kiểm tra, thực hiện gắn nhãn mác nhưng loại đặc biệt được chỉ định theo quy định của Luật về thiết bị và vật liệu điện cụ thể.

Do vậy, người ta giả định chỉ có những nhơười đã thực hiện nhưng quy trình cụ thể mới được phép gắn nhãn mác khi nhà sản xuất hoặc nhập khẩu đăng lý trên cơ sở quy định của Điều 3 đã hoàn thành nghĩa vụ tự kiểm tra tính phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị và vật liệu điện phải đăng ký, cũng như việc chuẩn bị và bảo quản hồ sơ kiểm tra (Phần 2 Điều 3). Ngoài những nghĩa vụ trên, họ còn phải tuân thủ quy định đối với những thiết bị và vật liệu điện cụ thể khi đã hoàn thành nghĩa vụ xin giấy chứng nhận của cơ quan kiểm tra có thẩm quyền hoặc một cơ quan kiểm tra theo thỏa thuận, cũng như bảo quản hồ sơ kiểm tra (Phần 1 Điều 9).

Bất kỳ việc gắn nhãn mác bất hợp pháp nào ngoài những trường hợp được đề cập ở trên đều bị cấm (Các hạn chế về gắn nhãn mác quy định ở Phần 1 và 2, Điều 27).

Các quy định của Điều này trong sắc lệnh của Bộ Kinh tế và Công nghiệp đều yêu cầu phải mô tả rõ ký hiệu và tên của người đăng ký (tên của cơ quan kiểm tra thiết bị và vật liệu điện cụ thể). Theo quy định của Điều 17 Các quy tắc thi hành luật, có thể sử dụng tên viết tắt cua những thể nhân liên quan tới nhãn mác.

Tên viết tắt phải ngắn gọn, dễ nhận dạng với tên gốc.

Những ai vi phạm các quy định về gắn nhãn mác đều sẽ phải bị phạt hình sự lao động công ích tới một năm và phạt tiền tới một triệu yên (Điều 57, khoản 1), hoặc cả người thuê lẫn người làm thuê đều bị phạt (Điều 59, khoản 2).

Người đăng ký nêu đã hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ tiêu chuẩn (Điều 8) và nghĩa vụ kiểm tra tính phù hợp của "thiết bị và vật liệu điện cụ thể" (điều 9) có thể gắn nhãn mác lên các thiết bị và vật liệu điện liên quan theo cách đã được gộ quy định.

Ngoại trừ những quy định nêu trên hoặc nếu người đăng ký chưa hoàn thành nghĩa vụ, họ không được gắn nhãn mác hay gắn nhãn mác gây hiểu lầm lên thiết bị và vật liệu điện. Mặc dù nhà sản xuất nước ngoài thường vẫn cứ gắn nhãn mác lên sản phẩm của họ, các nhà nhập khẩu Nhật Bản được xem là có trách nhiệm luật pháp giám sát việc gắn nhãn mác này ngay từ đầu 

Mặc dù nhà sản xuất nước ngoài thường vẫn cứ tiến hành việc chỉ dẫn, về mặt pháp luật, các nàh nhập khẩu Nhật Bản đều có trách nhiệm với việc đó

Gắn nhãn mác lên thiết bi điện

	Thiết bị điện cụ thể

[image: image1.jpg]



	Thiết bị điện ngoài số thiết bị 

điện cụ thể
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	Ký hiệu của cơ quan chứng nhận hay cơ quan kiểm tra, tên của nhà sản xuất (gồm cả chữ viết tắt và nhãn hiệu trình tòa) và hiệu điện thế, mức tiêu thụ điện... được trình bày bên cạnh ký hiệu trên
	Tên của nhà sản xuất (gồm cả chữ viết tắt và nhãn hiệu trình tòa) và hiệu điện thế, mức tiêu thụ điện... được trình bày bên cạnh ký hiệu trên

	Tất cả 112 loại thiết bị điện, gồm:

- Ám điện

- Đồ chơi điện

- Bơm điện

- Dụng cụ mát-xa điện

- Máy bán hàng tự động

- Dụng cụ nguồn điện cho điện một chiều
	Tất cả 340 loại thiết bị điện gồm:

- Máy sưởi chân điện

- Lò điện

- Tủ lạnh

- Bàn chải đánh răng điện

- Cạo râu điện

- Dụng cụ đánh lửa điện

- Đèn bàn

- Máy thu hình

- Dụng cụ âm thanh


PSE (P: Sản phẩm; S: An toàn; E: Thiết bị và vật liệu điện).

Những biện pháp tạm thời

Thiết bị loại A đã được chấp nhận về kiểu dáng trước khi Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện có hiệu lực có thể được biểu thị theo cách được quy định ở luật thông thường trong thời gian một năm sau khi luật mới có hiệu lực (tối đa ba năm vóc những sản phẩm được ghi ở Bảng 1 về "Các thiết bị và vật liệu điện cụ thể", còn gọi là thời gian "ngưng sản xuất cho phép tiêu thụ sản phẩm theo cách thông thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý các thể hiện như vậy không được vượt quá thời hạn có giá trị đối vóc kiêu dáng của thiết bị và vật-hệu điện liên quan.

Thời gian nhà sản xuất nước ngoài được phép ngưng sản xuất
 theo cách chỉ thị thông thường

Nhà sản xuất nước ngoài có thể sản xuất và xuất khẩu những thiết bị và vật liệu điện cụ thể (nếu đã được cấp phép kiểu đáng trước khi Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện có hiệu lực) bằng cách biểu đạt những chi tiết đã được ấn định lên sản phẩm theo cách đã được luật thông thường quy định trong vòng năm năm sau khi Luật mới có hiệu lực hoặc cho tới khi giấy phép kiểu đáng hết giá trị.

II- NHỮNG HẠN CHẾ VÀ THỦ TỤC XUẤT KHẨU SANG NHẬT BẢN NHỮNG THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN NGOÀI NHỮNG QUY ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN CỤ  THỂ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH
I- THÔNG BÁO KINH DOANH


Khi các nhà sản xuất nước ngoài xuất khẩu sang Nhật Bản "Những thiết bị và vật liệu điện ngoài những thiết bị. và vật liệu điện cụ thể đã được quy đinh", các nhi nhập khẩu Nhật Bản có nghĩa vụ thông báo những chi tiết quy định sau đây cho Bị Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.


Những quy định chi tiết


1- Tên (quy định), địa chỉ, tên đại diện (đối với công ty)


2- Loại thiết bị và vật liệu điện


3- Tên (quy định) và địa chỉ của nhà sản xuất nước ngoài các thiết bị và vật liệu điện liên quan

Thí dụ về loại thiết bị và vật liệu điện

	Tên hàng
	Phân loại thiết bị và vật liệu điện

	
	Yếu tố phân loại
	Phân loại

	Dây điện dùng cho đèn huỳnh quang
	Vật liệu cách điện chính
	- Hợp chất vinyl

- Hợp chất vinyl chống nóng

- Hợp chất polyethylene

- Hợp chất polyethylene chống nóng

- Hợp chất polyethylene kết cấu ngang

- Hợp chất polyethylene kết cấu ngang chống nóng

	1- Ống dẫn kim loại

2- Rãnh sàn kim loại

3- Máng dẫn kim loại

4- Máng dẫn kim loại loại 2
	Vật liệu chính
	- Đồng

- Nhôm

- Loại khác

	
	Biện pháp chống gỉ
	- Tráng kẽm khô

- Tráng kẽm nung chảy

- Tráng kẽm điện phân

- Tráng điện phân crom

- Tráng cách khác

	Tên hàng
	Phân loại thiết bị và vật liệu điện

	
	Yếu tố phân loại
	Phân loại

	
	Hiệu điện thế xác định
	- 125 V trở xuống

- 125 V trở lên

	
	Số cột (kể cả cột tiếp đất
	1-1

2-3

	
	
	- Loại cố định

- Loại di động

	
	
	- Đồng

- Loại khác

	
	Nguyên liệu cách điện chính
	- Nhựa

- Loại khác

	
	Nguyên liệu cách vỏ
	- Kim loại

- Nhựa

- Kim loại bọc nhựa

- Loại khác


II- NGHĨAVỤ THÍCH HỢP VỚI TIÊU CHUẨN CÔNG NGHỆ

Khi nhập khẩu vào Nhật Bản các loại công cụ và vật liệu điện không nằm trong loại thiết bị và vật liệu điện đã được quy định cụ thể, người thông báo ngành hàng kinh doanh có nghĩa vụ tuân thủ tiêu chuẩn công nghệ quy định tại sắc lệnh của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Không nội dung nào của tiêu chuẩn công nghệ bị thay đổi cơ bản so với tiêu chuẩn công nghệ thông thường.

III- NGHĨA VỤ KIỂM TRA

Người thông báo kinh doanh có nghĩa vụ kiểm tra như mô tả ở mục V, trang 222.

Người thông báo ngành kinh doanh phải tiến hành kiểm tra, làm và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, thậm chí nếu người thông báo đó sản xuất hay nhập khẩu những sản phẩm được chỉ định theo cách thông thường dựa trên những biện pháp lâm thời liên quan tới chỉ dẫn sau, bởi biện nay chưa có quy định lâm thời nào về nghĩa vụ kiểm tra.

IV- NGHĨA VỤ CHỈ ĐỊNH

Người thông báo kinh doanh có nghĩa vụ giống như mô tả ở mục V, trang 223.

Những biện pháp tạm thời

“Những thiết bị và vật liệu điện ngoài những thiết bị và vật liệu điện đã được

quy định cụ thể" được thông báo đã bắt đầu sản xuất và nhập khẩu trước khi Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện có hiệu lực có thể được chỉ định theo cách được quy định ở luật thông thường (đối với những loại hàng chưa được chỉ định bằng những Ký hiệu theo quy định của luật mới) trong một thời gian là một năm sau khi luật mới có hiệu lực (tối đa là ba năm với những loại được quy đính ở Bảng 2 về "Các thiết bị và vật liệu điện ngoài những thiết bị và vật liệu điện đã được quy định cụ thể"), còn gọi là thời gian "ngưng sản xuất cho phép tiêu thụ sản phẩm theo cách thông thường.

Ghi chú: Từ "Chỉ định " trong Bảng là cách thể hiện từ eo quy cách chỉ định của sắc lệnh của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
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Nha san xuat nudc ngoai

Nha nhap khiu trong nudc

Bdo bao bat dau nganh hang kinh doanh

Y

Don xin kiém tra tinh tuan thu

Y

Nha nhap khau trong nudc

Y

Kiém tra tinh tuan tha cia Co quan kiém
tra trong nudc dugc chap thuan hoac co
quan kiém tra nuéc ngoai duoc chap thuan

Y

Nop gidy ching nhan tuan thu

{

Nghia vu duy tri gidy chiang nhan tuan thu

Y r

Nha san xuit c6 nghia vu tuan tha tiéu chuin ky thuat

Nghia vu kiém tra

Nghia vu gan nhan mac

Nha san xuit nudc ngoai

Nha nhap khdu hoac phan phéi trong nuéc
(tu nghia vu ban hang toi khang dinh nhan mac

Y

Nguoi tiéu dung

Y
Cac cong ty dién nang va nhén vién co khi dién (nghia vu dung hang hoa ¢6 nhan mac)

Ghi chu: "Gdn nhan madc" trong so do la nhan mdc gin theo cong thuc dugc quy
dinh cu thé ¢ sdc lénh cia Bo Kinh té, Thuong mai va Cong nghiép.




PHỤ LỤC IV

LUẬT HÀNG TIÊU DÙNG

Mục đích của Luật hàng tiêu dùng là điều tiết việc sản xuất và bán một loại sản phẩm cụ thể, đồng thời thúc đẩy các hoạt động tự giác của các doanh nghiệp tư nhân nhằm bảo vệ quyền lợi của quảng đại người tiêu dùng, đảm bảo an toàn hàng tiêu dùng nhằm không để hàng tiêu dùng gây hại cho đời sống hay thân thể của quảng đại người tiêu dùng.

Xét về kết cấu, nguyên liệu và công năng... của hàng tiêu dùng, dựa trên Luật

An toàn hàng hiệu dùng, bất kỳ sản phẩm nào có khả năng cao gây hại cho cuộc sống và thân thể của quảng đại người tiêu dùng đều được đánh dấu là "Sản phẩm riêng" (ký hiệu S). Những sản phẩm này không được đưa ra bán mà không có ký hiệu an toàn (dấu PSC) chứng tỏ sản phẩm đó đã qua kiểm tra và đạt tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn an toàn.

Những sản phẩm cụ thể gồm năm loại nồi hàm nội địa và nồi hầm mũ bảo hiểm xe máy, dây leo núi (những sản phẩm cụ thể) và thường cho trẻ và thiết bị lược xách tay (những sản phẩm cụ thể đặc biệt).

Hệ thống ký hiệu SG

Hệ thống ký hiệu SG, theo đó các tiêu chuẩn càn thiết cho an toàn sản phẩm được Hiệp hội Hàng tiêu dùng đề ra, là một hệ thống gắn mác cho những sản phẩm có thể gây hại cho cuộc sống và thân thể của con người do kết cấu, chất liệu cấu tạo

của chúng và do sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn của luật.

Có 127 sản phẩm hàng hóa có gắn ký hiệu SG, kể cả những sản phẩm riêng nói trên, được nêu trong "Bảng hàng hóa có mác SG" kèm theo. 107 mặt hàng được tung ra thị trường vào tháng 10-2002.

Nếu có xảy ra một tai nạn và gây thương vong hay chết người đổ lỗi của sản phẩm có ký hiệu SG, nạn nhân sẽ được đền bù tới 100 triệu yên. Khi gắn ký hiệu SG, bất kỳ người kinh doanh nào cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận của cuộc kiểm tra trước đó. Việc kiểm tra này gồm hai cách, cả kiểm tra lô hàng và kiểm định ở nhà máy hay kiểm tra khẳng định mẫu hàng.

Việc kiểm tra lô hàng đòi hỏi việc kiểm tra phải được một cơ quan do Hiệp hội chỉ định thực hiện.

Hoạt động của Hiệp hội Hàng tiêu dùng:

1- Chuẩn bị tiêu chuẩn chứng nhận vè an toàn cua hàng hỏa va tiêu chuẩn an

toàn dựa trên tiêu chuẩn và gắn ký hiệu SG vào sản phẩm đã qua kiểm tra.

2- Các biện pháp đền bù cho bất kỳ một tai nạn gây chấn thương nào do lỗi của sản phẩm có gắn ký hiệu SG.

3- Thử nghiệm/kiểm tra, khảo sát/nghiên cứu và thu thập cung cấp thông tin vật liệu liên quan độ an toàn của sản phẩm.

4- Thông báo cho công chúng về sự cải thiện mức độ an toan của sân phẩm.

5- Giải quyết tranh chấp liên quan đến tai nạn do sản phẩm gây ra.

Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài liên quan tơi sự cải thiện mức độ an toàn của sản phẩm.

	Sản phẩm cụ thể
	Sản phẩm cụ thể

Nồi hầm và chảo điện áp lực gia đình

Mũ bảo hiểm xe máy, otô

Dây deo núi
	Sản phẩm cụ thể đặc biệt 

Khuôn 

Máy lade xách tay

	Ký hiệu
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Chú thích: P = Sản phẩm, S = An toàn, C = Người tiêu dùng

Ký hiệu SG

           [image: image6.jpg]



Làm thế nào để gắn ký hiệu SG lên những sản phẩm được hệ thõng ký hiệu SG đảm nhiệm 

* Thiết lập các tiêu chuẩn để chứng nhận cho mỗi sản phẩm

Hiệp hội Hàng tiêu dùng vạch ra các tiêu chuẩn để chứng nhận cho mỗi sản phẩm thông qua tham khảo ý kiến tư vấn của đại diện người tiêu dùng, các nhà sản xuất, phân phối, học giả và những người có kinh nghiệm, các viện nghiên cứu. khảo nghiệm, các cơ quan Chính phủ: đồng thời phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp.

Các tiêu chuẩn chứng nhận như vậy sẽ được sửa đổi khi có yêu cầu. tùy thuộc vào những tai nạn xảy ra và sự phát triển của công nghệ chế tạo sản 


* Kiểm tra các tiêu chuẩn để chứng nhận và gắn ký hiệu SG cho những sản phẩm đã kiểm tra

Hiệp hội an toàn hàng tiêu dùng xem xét các sản phẩm của các nhà sản xuất, kiểm tra sản phẩm của họ để chứng nhận và cấp hay gắn ký hiệu SG cho những sản phẩm đã kiểm tra theo những bước sau đây

1- Quy trình xin đăng ký cho nhà máy:

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng

http://www.sg-mark.org/index-english.htm 
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Theo dõi sản phẩm có gắn ký hiệu SG lưu thông trên thị trường:

Hiệp hội theo định kỳ phù hợp se kiểm tra các nhà máy có đăng ký và sản phẩm có gắn ký hiệu SG để đảm bảo các tiêu chuẩn được tuân thủ.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về ký hiệu SG, xin liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng:

http://www.sg-mark.org/index-english.htm 

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC HỆ THỐNG

KÝ HIỆU SG ĐẢM TRÁCH

Tính đến tháng 10-2002 có 127 loại sản phẩm được liệt kê dưới đây đã có tiêu chuẩn chứng nhận. Trong số này 107 loại sản phẩm có gắn ký hiệu SG đã được lưu hành trên thị trường.

A- Cho trẻ em và sơ sinh (21 loại):

* Xe nôi

* Xe cho trẻ bám đi

* Võng đu

* Cầu trượt

* Xà ngang cho trẻ mẫu giáo

* Xe ba bánh cho trẻ mẫu giáo

* Xe đạo chơi điều khiển bằng chân

* Que phết bông

* Cũi

* Thắt lưng địu trẻ sơ sinh

* Ghế cao cho trẻ sơ sinh

* Que cao để treo cá chép giấy

* Hộp ống cho sơ sinh

* Vòng xoay có mũi tên cho cá chép giấy

* Hàng rào bảo vệ cho trẻ sơ sinh

* Võng đu sơ sinh đơn

* Ghế cho sơ sinh

* Bút đồ chơi

* Sekkudan (thang sắt cho trẻ nhỏ trong lễ hội Nhật Bản)

* Ghế gắn vào bàn cho trẻ

* Cũi sách tay

B- Đồ gỗ, đồ gia dụng, đồ bếp (30 loại):

* Chảo áp lực, nồi hầm gia đình

* Đệm lo xo gia đình

* Mở hộp

* Xe chở đồ đi chợ

* Thang sắt gia đình

* Giường hai tầng

* Lót nhựa bể tắm

* Lò gas

* Bình nước nóng để làm ấm

* Lọc đầu ăn

* Đập đá gia đình

* Thang nhôm gia đình

* Hộp đựng giấy vệ sinh

* Ô trẻ em

* Bô sắt

* Hòm thư

* Chảo nhôm

* Tủ bếp

* Móc đơn

* Tủ quần áo trẻ em

* Ghế không chân

* Thang sắt dùng trong nhà

* Ghế xếp sắt

* Giá phơi quần áo ngoài trời đơn giản

* Tủ trữ gà

* Tháng nhôm xếp dùng trong nhà

* Bếp dầu di động dùng ngoài trời

* Giá và que căng dây

* Mắc áo quay

* Máy sấy dụng cụ bếp

* Máy tập ngực

* Máy cắt cỏ điều khiển bằng tay

* Lưới tập đánh gôn

* Giường gấp dùng ngoài trời

* Bộ siết dây leo núi

* Rockpiton

* Crampon

* Cương cho người leo núi

* Búa đập nước đá

* Mũ bảo hiểm leo núi

* Bảo hiểm cằm cho thể dục dụng cụ

* Ván trượt

* Dây buộc ván trượt

* Mũ bảo hiểm bóng chày cao suvà bóng mềm

* Dây nhảy

* Vợt cầu lông

* Cầu môn bóng đá di động

* Cầu môn bóng ném đi động dùng ngoài trời

* Hộp đu tập thể lực

* Ván nhảy cho hộp đu

* Đệm tập thể lực

* Thiết bị bóng chuyền

* Mũ bảo hiểm cho người bắt bóng trong bóng chày, bóng mềm

* Chày nhựa cốt sợi

* Thiết bị bóng rổ di động

* Cán gậy đánh gôn

* Gậy đánh gôn

* Lều cắm trại

* Bàn trượt có bánh xe

* Đệm giảm chấn cho tập thể lực

* Đốt cắt của sào nhảy

* Bình phun tưới cây gia đình

* Thiết bị bóng rổ treo

* Đồng hồ xe đạp gia đình

* Lưỡi trượt giày trượt băng

* Cối xay gia đình

* Mũ bảo hiểm cho người ném bóng chày

* Dụng cụ luyện cơ

* Kiếm tre

* Dụng cụ kendo

* Bậc

* Máy chèo thuyền

* Mũ bảo hiếm để đi chơi tuyết

* Dụng cụ đội đầu để đi chơi tuyết

* Đà trượt băng

* Gậy trượt tuyết

* Ghế gấp xách tay

C. Dụng cụ sinh hoạt (56 loại):

* Gậy

* Toalet đi động

* Ghế tập đi có bánh xe

* Xe lăn tay

D. Dụng cụ thể thao, giải trí (7 loại):

* Mũ bóng chày

* Đấu dưới nước

* Chân nhái

* Ô bãi biển

* Chày kim loại

* Pa tanh

* Dây leo núi

* Ghế đỡ chậu hoa

E- Các loại khác (13 loại):

* Mũ bảo hiểm xe máy

* Chai thủy tinh đựng nước khoáng

* Nước rau kính xe

* Bật lửa gas đơn giản

* Kích xe xách tay

* Xe đạp

* Mũ bảo hiểm xe đạp

* Ghế xe đạp cho trẻ em

* Bơm xe đạp

* Hộp đựng trẻ khó mở

* Xe chở đồ đi chợ

* Dụng cụ lược xách tay

Tổng cộng: 127 loại

PHỤ LỤC V

ĐAO LUẬT CHỐNG CÁCH BÁN HÀNG CÓ THƯỞNG KHÔNG CHÍNH ĐÁNG VÀ CÁCH TRÌNH BẦY GÂY HIỂU LẦM

(Đạo luật số 134 ngày 15-5-1962)

Đạo luật này nhăm mục tiêu đảm bảo cạnh tranh bình đẳng và qua đó bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng nói chung. Sau đây là tóm lược Đạo luật:

Phần 1 [Mục đích]:

Nhằm ngăn cản sự lôi kéo người tiêu dùng bằng cách đặt ra những phàn thưởng không chính đáng và trình bày gây hiểu làm liên quan tới việc bán sản phẩm hay dịch vụ, thông qua thiết lập những điều khoản đặc biệt trong Lựa liên quan việc cấm tư nhân độc quyền và duy trì thương mại bình đẳng (Luật số 54 năm 1947) nhằm đảm bảo cạnh tranh tự do để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng nó chung.

Phần 2 [Định nghĩa]:

1- Thuật ngữ "thưởng" ở Đạo luật này nghĩa là, bất kỳ hàng hóa nào, tiền hay dạng lợi ích kinh tế nào khác được dùng làm phương tiện thu hút khách hàng, bất chấp là trực tiếp hay gián tiếp, hay là treo thường hay quay số, do một doanh nghiệt

đưa ra cho bên kia liên quan tới việc trao đổi một mặt hàng hay dịch vụ (kể cả buôn

bán địa ốc cũng nằm trong số này, sau đây gọi tắt là cùng loại), và được ủy ban Thương mại Công bằng quy định như vậy.

2- Thuật như "trình bày" dùng trong Đạo luật này nghĩa là quảng cáo hay bất kỳ cách mô tả nào khác được một doanh nghiệp tạo ra hay sử dụng để hấp dẫn khách hàng có liên quan tới thực chất của hàng hóa hay dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp hay bán hay bất kỳ gì khác có liên quan tới thương vụ, và được Ủy ban Thương mại Công bằng quy định như vậy.

Phần 3 [Hạn chế hoặc cấm thưởng]:

Khi thấy cần thiết phải ngăn cản hành động thu hút khách hàng không chính đáng, Ủy ban Thương mại Công bằng có thể hạn chế giá trị thường tối đa của phần thưởng hoặc của tồng hơ'iá trị các phần thưởng hạn chế loại phần thưởng hoặc phương pháp đưa ra phần thưởng hoặc bất cứ gì khác liên quan. Ủy ban có thể cấm cả việc hứa hẹn phần thưởng.

Phần 4 [Cấm trình bày gây hiểu lầm]:

Không nhà doanh nghiệp nào được thụ hiện cách trình bày như quy định trong các mục dưới đây liên quan tới việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình:

a) Bất kỳ sự trình bày nào sẽ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng nói chung rằng chất lượng, tiêu chuẩn và bất kỳ điều gì kỳ điều gì khác về hàng hoá hoặc dịch vụ đó là tốt hơn mức thật rất nhiều hoặc tốt hơn của các doanh nghiệp khác đang cạnh tranh với doanh nghiệp đó, và qua đó thu hút người tiêu dùng một cách không chính đánh và cản trở cạnh tranh công bằng;

b) Bất kỳ sự trình bày nào sẽ gây hiểu làm cho người tiêu dùng nói chung rằng giá cả hay bất kỳ điều gì khác liên quan tới việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ đó là thuận lợi hơn mức thật rất nhiều hoặc hơn của các doanh nghiệp khác đang cạnh tranh với doanh nghiệp đó, và qua đó thu hút người tiêu dùng một cách không chính đáng và cản trở cạnh tranh công bằng

Phần 5 [Điều trần công khai và thông báo]

1- Khi Ủy ban Thương mại Công bằng tiến hành áp dụng những điều khoản của Phần 2 [Định nghĩa] hoặc đoạn (c) trong phần trên [xác định] các trình bầy có thể gây hiểu lầm], hoặc hạn chế hay cấm theo quy định của Phần 3 [Hạn chế hoặc cấm thưởng], hoặc thay đổi hay bãi bỏ chúng, Ủy ban sẽ tiến hành điều trần công khai theo các quy định của Ủy ban Thương mại Công bằng và sẽ nghe ý kiến của các doanh nghiệp có liên quan và công chúng

2- Việc chỉ định, hạn chế và cấm đoán, cũng như sửa đổi và bãi bỏ theo đó những quy định của tiểu mục trên sẽ được thông báo.

Phần6 [Lệnh dừng và ngừng]

1- Trong trường hợp có hành động vi phạm hạn chế hoặc cấm đoán theo quy định của Phần 3 [hạn chế hoặc cấm phần thưởng] hoặc vi phạm các quy định của phần 4 [Cấm trình bày gây hiểu lầm], Ủy ban Thương mại Công bằng có thể lệnh cho doanh nghiệp liên quan phải dừng hành động đó, hoặc có biện pháp cần thiết không để hành động đó tái diễn, hoặc thực hiện biện pháp cần thiết, kể cả công bố những vấn đề liên quan việc thực hiện biện pháp đó. Lệnh đó có thể được ban hành ngay cả khi hành động vi phạm đã dừng.

2- Trong trường hợp Ủy ban Thương mại Công bằng đã ban hành lệnh như đề cập ở Khoản trên (sau đây gọi là “lệnh dừng và ngừng”), Ủy ban có thể thông báo lệnh đó phù hợp với các quy định của Ủy ban Thương mại Công bằng.

